
TT SBD Họ và tên Lớp Trường Quận/Huyện Môn Tổng Ghi chú

1 C269 Nguyễn Trang Anh 28 6 2008 8A3 THCS Khương Đình Thanh Xuân GDCD 14,50
2 C270 Trần Tâm Anh 07 06 2007 9A1 THCS Khương Đình Thanh Xuân GDCD 13,00
3 C271 Cung Thục Ánh 22 01 2007 9A0 THCS Kim Giang Thanh Xuân GDCD 15,00
4 C272 Nguyễn Trương Hồng Ánh 27 05 2007 9A1 THCS Khương Đình Thanh Xuân GDCD 15,50
5 C273 Vũ Khánh Huyền 31 03 2007 9A3 THCS Khương Đình Thanh Xuân GDCD 15,50
6 C274 Lê Quang Minh 30 01 2007 9A0 THCS Kim Giang Thanh Xuân GDCD 16,50
7 C275 Nguyễn Ngọc Minh 01 09 2007 9A3 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân GDCD 17,00
8 C276 Lê Nguyễn Hồng Nhung 02 04 2007 9A1 THCS Khương Đình Thanh Xuân GDCD 11,00
9 C277 Nguyễn Trần Bảo Thi 24 08 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân GDCD 15,00

10 C278 Nguyễn Ngọc Trang 13 01 2007 9A1 THCS Khương Đình Thanh Xuân GDCD 15,00
11 D283 Châu Thùy Anh 22 12 2007 9A5 THCS Khương Mai Thanh Xuân Địa lý 16,00
12 D284 Nguyễn Minh Anh 10 08 2007 9B0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Địa lý 17,25
13 D285 Nguyễn Phương Anh 10 10 2007 9A6 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Địa lý 14,25
14 D286 Nguyễn Vân Anh 25 08 2007 9A4 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Địa lý 9,75
15 D287 Trần Minh Hằng 20 01 2007 9A2 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Địa lý 10,75
16 D288 Nguyễn Thu Hương 02 01 2007 9A3 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Địa lý 5,50
17 D289 Đỗ Lí Phương Linh 09 6 2007 9A6 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Địa lý 11,50
18 D290 Tạ Thị Quỳnh Linh 08 12 2007 9A2 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Địa lý 11,25
19 D291 Bùi Nhật Minh 22 01 2007 9B0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Địa lý 18,50
20 D292 Hoàng Thị Thúy Ngân 27 09 2007 9A5 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Địa lý 9,50
21 E281 Lê Hoàng Châu Giang 22 03 2007 9A3 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Tiếng Anh 14,30
22 E282 Lương Hương Giang 20 04 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Tiếng Anh 15,60
23 E283 Nguyễn Quốc Khánh 15 08 2007 9A1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Tiếng Anh 15,50
24 E284 Trần Khánh Linh 20 11 2007 9A1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Tiếng Anh 18,00
25 E285 Đoàn Tâm Mai 08 02 2007 9A3 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Tiếng Anh 14,50
26 E286 Nguyễn Đức Anh Minh 02 8 2007 9A8 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Tiếng Anh 14,70
27 E287 Phạm Minh Nhật 30 03 2007 9A8 THCS Khương Đình Thanh Xuân Tiếng Anh 16,60
28 E288 Trần Hà Phương 21 12 2007 9A1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Tiếng Anh 16,00
29 E289 Vũ Tùng Quân 12 12 2007 9B0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Tiếng Anh 16,70
30 E290 Vũ Hà Vân 12 09 2007 9B0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Tiếng Anh 14,80
31 H281 Đinh Trọng An 27 07 2007 9C3 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Hóa học 19,00
32 H282 Đặng Phan Anh 08 02 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Hóa học 19,25
33 H283 Nguyễn Quỳnh Chi 14 10 2007 9C3 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Hóa học 19,25
34 H284 Bùi Tiến Dũng 14 11 2007 9C3 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Hóa học 17,50
35 H285 Ngô Gia Hiếu 05 11 2007 9A1 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Hóa học 17,00
36 H286 Nguyễn Việt Hùng 21 11 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Hóa học 14,75
37 H287 Lê Trúc Hương 03 08 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Hóa học 18,25
38 H288 Hoàng Quang Nguyên 16 12 2007 9C3 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Hóa học 16,00
39 H289 Lê An Phương 28 02 2007 9C3 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Hóa học 16,50
40 H290 Vũ Minh Thư 16 05 2007 9A0 THCS Kim Giang Thanh Xuân Hóa học 9,00
41 I115 Nguyễn Hoàng Anh 23 09 2007 9A3 THCS Nguyễn Lân Thanh Xuân Tin học 8,30
42 I116 Nguyễn Văn Hà Bách 26 8 2008 8A3 THCS Kim Giang Thanh Xuân Tin học 8,00
43 I117 Đỗ Thị Minh Hồng 07 10 2007 9A02 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Tin học 19,10
44 I118 Nguyễn Đăng Khiêm 07 06 2007 9A8 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Tin học 13,80
45 I119 Đào Quang Linh 24 12 2007 9A2 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Tin học 19,40
46 J073 Lê Đặng Minh Giang 17 08 2007 9A8 THCS Việt Nam- Angiêri Thanh Xuân Tiếng Nhật 13,20
47 J074 Nguyễn Ngân Hà 22 08 2007 9A5 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Tiếng Nhật -1,00 Vắng
48 J075 Hoàng Ngô Khánh Huyền 04 02 2007 9A5 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Tiếng Nhật 10,70
49 J076 Bùi Minh Nhân Kiệt 11 09 2008  8A5 THCS Khương Mai Thanh Xuân Tiếng Nhật 5,90
50 J077 Nguyễn Hoàng Tuấn 06 05 2007  8A6 THCS Khương Mai Thanh Xuân Tiếng Nhật 19,40
51 J078 Nhâm Anh Thư 30 11 2007 9A8 THCS Việt Nam- Angiêri Thanh Xuân Tiếng Nhật 14,40
52 K550 Đinh Trọng An 27 07 2007 9C3 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Khoa học 24,00
53 K551 Đặng Phan Anh 08 02 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Khoa học 21,00
54 K552 Nguyễn Phương Anh 25 9 2007 9A10 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Khoa học 13,50
55 K553 Phùng Quốc Anh 08 12 2007 9A10 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Khoa học 37,00
56 K554 Hà Anh Đức 06 7 2007 9A1 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Khoa học 31,25
57 K555 Vũ Minh Đức 15 12 2007 9C2 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Khoa học 33,50
58 K556 Nguyễn Thu Giang 20 11 2007 9A10 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Khoa học 37,00
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59 K557 Đào Lâm Hoàng 12 8 2007 9A1 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Khoa học 19,75
60 K558 Nguyễn Hoàng Hưng 11 01 2007 9A8 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Khoa học 30,75
61 K559 Vũ Trần Thuỵ Khanh 19 02 2007 9C0 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Khoa học 31,75
62 K560 Phạm Minh Khuê 20 01 2007 9A0 THCS Kim Giang Thanh Xuân Khoa học 18,75
63 K561 Đào Nhật Linh 20 12 2007 9A2 THCS Nhân Chính Thanh Xuân Khoa học 24,75
64 K562 Nguyễn Khánh Linh 10 8 2007 9A8 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Khoa học 24,75
65 K563 Quản Ngọc Linh 16 03 2007 9B01 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Khoa học 34,00
66 K564 Nghiêm Nhật Minh 01 06 2007 9B02 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Khoa học 20,25
67 K565 Giang Thanh Nhàn 03 10 2007 9A2 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Khoa học 19,75
68 K566 Vũ Kim Sơn 13 05 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Khoa học 23,50
69 K567 Nguyễn Mai Trang 24 03 2007 9A2 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Khoa học 22,50
70 K568 Nguyễn Thu Trang 30 12 2007 9A10 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Khoa học 27,25
71 K569 Vũ Thành Vinh 28 12 2007 9A1 THCS Nhân Chính Thanh Xuân Khoa học 21,75
72 L281 Nguyễn Tài Đức Anh 14 02 2007 9C2 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Vật lý 15,50
73 L282 Nguyễn Vũ Trâm Anh 09 05 2007 9A4 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Vật lý 10,00
74 L283 Đào Lâm Hoàng 12 08 2007 9A1 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Vật lý 8,50
75 L284 Trần Khắc Trường Kiệt 12 08 2007 9C2 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Vật lý 9,50
76 L285 Phạm Minh Khoa 19 07 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Vật lý 15,50
77 L286 Quách Sĩ Gia Khoa 19 10 2007 9C2 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Vật lý 17,25
78 L287 Lê Quang Tuấn 31 01 2007 9A8 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Vật lý 13,75
79 L288 Phạm Minh Tùng 17 08 2007 9A0 THCS Kim Giang Thanh Xuân Vật lý 13,50
80 L289 Hà Quốc Trân 20 06 2007 9C2 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Vật lý 17,00
81 L290 Phạm Quốc Trung 10 01 2007 9C2 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Vật lý 16,50
82 S281 Chu Kì Anh 16 11 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Sinh học 16,75
83 S282 Bùi Minh Đức 26 07 2007 9A0 THCS Kim Giang Thanh Xuân Sinh học 10,25
84 S283 Hà Trịnh Anh Đức 30 06 2007 9C4 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Sinh học 18,00
85 S284 Nguyễn Hà Linh 23 09 2007 9A2 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Sinh học 10,75
86 S285 Phạm Quang Minh 13 7 2007 9C4 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Sinh học 14,75
87 S286 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19 04 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Sinh học 19,00
88 S287 Nguyễn Ngọc Nhi 04 11 2007 9A9 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Sinh học 2,25
89 S288 Mai Tâm Trang 06 08 2007 9C4 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Sinh học 17,25
90 S289 Nguyễn Diệu Vi 29 11 2007 9A2 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Sinh học 1,50
91 S290 Đặng Thùy Vy 19 01 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Sinh học 18,00
92 T281 Nguyễn Hiếu Anh 06 11 2007 9A1 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Toán 17,00
93 T282 Nghiêm Gia Bảo 08 12 2007 9C1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Toán 16,75
94 T283 Nguyễn Đăng Dũng 19 02 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Toán 18,50
95 T284 Hàn Thái Dương 15 03 2007 9C1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Toán 13,75
96 T285 Nguyễn Quang Đức 24 5 2007 9A4 THCS Khương Mai Thanh Xuân Toán 17,00
97 T286 Bùi Hồng Phương Linh 29 11 2007 9C1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Toán 17,00
98 T287 Ngô Uyển Nhi 19 08 2007 9A5 THCS Phương Liệt Thanh Xuân Toán 15,00
99 T288 Đỗ Bảo Phát 08 02 2007 9A01 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Toán 16,50

100 T289 Vương Khánh Toàn 31 12 2007 9A1 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Toán 17,25
101 T290 Nguyễn Đình Tùng 08 03 2008 8C1 THCS Archimedes Academy Thanh Xuân Toán 18,00
102 U281 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 12 7 2007 9A3 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 14,75
103 U282 Hồ Đức Dương 11 10 2007 9A5 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 16,25
104 U283 Nguyễn Ngọc Hà 07 6 2007 9A5 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 17,50
105 U284 Hoàng Bá Hưng 17 3 2007 9A1 THCS Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Lịch sử 15,50
106 U285 Trần Hưng 10 11 2007 9A0 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Lịch sử 15,00
107 U286 Trần Ngọc Khánh 25 07 2007 9A6 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 15,50
108 U287 Đỗ Trúc Linh 27 03 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 14,50
109 U288 Nguyễn Khánh Uyển Nhi 27 12 2007 9A1 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 18,50
110 U289 Nguyễn Tuệ Quyên 05 11 2007 9A11 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Lịch sử 12,75
111 U290 Đặng Gia Tiến 09 5 2007 9A7 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Lịch sử 17,75
112 V006 Nguyễn Phương Bảo An 28 08 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Ngữ văn 12,00
113 V039 Vũ Phạm Quỳnh Anh 24 4 2007 9A3 THCS Kim Giang Thanh Xuân Ngữ văn 13,00
114 V096 Lê Minh Hiền 30 9 2007 9A2 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Ngữ văn 12,00
115 V127 Bùi Trương Hà Linh 03 08 2007 9A4 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Ngữ văn 12,00
116 V147 Nguyễn Việt Bảo Linh 30 08 2007 9A6 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Ngữ văn 14,00
117 V149 Phan Thảo Linh 04 01 2007 9A9 THCS Việt Nam - Angiêri Thanh Xuân Ngữ văn 12,00
118 V155 Trần Phương Linh 17 04 2007 9A1 THCS Phan Đình Giót Thanh Xuân Ngữ văn 11,00
119 V160 Vũ Trang Linh 19 10 2007 9A01 THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân Ngữ văn 13,00
120 V211 Lê Nguyễn Uyên Nhi 05 11 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Ngữ văn 13,00
121 V213 Nguyễn Bảo Nhi 09 06 2007 9A4 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân Ngữ văn 17,00

Danh sách gồm 121 thí sinh./
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